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LT TH Tổng

1 0287 Phạm Thị Ty Ca 21/11/1994 Ninh Thuận 3.5

2 0288 Trần Thị Lành 25/12/1995 Bà Rịa-Vũng Tàu 3.5

3 0289 Nguyễn Thị Mỹ Tân 12/04/1997 Bình Định 3.0

4 0290 Nguyễn Thành Nhân 20/07/1997 Tp.Hồ Chí Minh 5.0

5 0291 Trần Thị Mỹ Duyên 23/02/1997 Long An 4.5

6 0292 Trình Tấn Phát 09/07/1997 Long An 4.0

7 0293 Đoàn Ngọc Thoa 26/12/1997 Bình Định 4.0

8 0260 Lê Thị Kim Vui 18/02/1996 Quảng Ngãi 4.5

9 0261 Trần Thị Phương Thảo 25/01/1995 Bình Định 4.0

10 0262 Nguyễn Thị Ngọc Hân 25/09/1996 Vĩnh Long 7.0

11 0263 Võ Thị Mỹ Nhã 20/04/1995 Bình Định 4.0

12 0264 Nguyễn Trọng Nhân 04/11/1995 Đồng Tháp 5.0

13 0265 Phạm Thị Mỹ Nga 26/01/1997 Tp.Hồ Chí Minh 3.5

14 0266 Thạch Thanh Phong 08/10/1995 Trà Vinh 5.0

15 0267 Nguyễn Thị Trúc Linh 10/10/1994 Bình Dương 4.0

16 0268 Võ Thị Kiều Uyên 27/11/1997 Quảng Ngãi 8.0 4.0

17 0269 Trần Thoại Uyên Nhi 08/09/1996 Tp.Hồ Chí Minh 4.0

18 0270 Lê Thị Hà Giang 17/07/1997 Hà Tĩnh 5.0

19 0271 Quách Thị Hậu 12/04/1996 Bình Phước 3.0

20 0272 Trần Tuấn Huy 20/09/1994 Tp.Hồ Chí Minh 8.5 5.0

21 0273 Lê Thị Hà Mi 20/10/1997 Tp.Hồ Chí Minh 3.5

22 0274 Nguyễn An Hiếu 19/08/1988 Bình Định 4.0

23 0275 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 11/05/1997 Long An 3.0

24 0276 Đỗ Thị Vi 27/03/1994 Quảng Ngãi 5.0

25 0277 Nguyễn Thị Anh Thi 10/01/1996 Đồng Nai 4.5

26 0278 Nguyễn Thị Kiều Oanh 30/05/1997 Vĩnh Long 3.0

27 0279 Phan Thị Thúy Diễm 02/10/1994 Kon Tum 0.0

28 0280 Lê Thị Kim Vui 02/10/1997 Phú Yên 3.0

29 0281 Trần Thị Thanh Mai 23/02/1997 Long An 3.5

30 0282 Lâm Thị Kiều Oanh 04/06/1997 Nam Định 4.0

31 0283 Đỗ Thanh Xuân 28/04/1995 Bà Rịa-Vũng Tàu 8.5 5.0

32 0284 Nguyễn Nam Tính 01/02/1994 Bình Định 5.0

33 0285 Võ Thị Trúc Ly 27/04/1997 Tây Ninh 4.5

34 0286 Phạm Thị Thảo Bông 23/09/1997 Bà Rịa-Vũng Tàu 2.0

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2018
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